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ĐỀ MẪU LÝ THUYẾT TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B

Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1: Phần nào của báo cáo được in ở đầu mỗi trang?

A. Header (đầu trang)
B. Report header (đầu báo cáo)

C. Footer (chân trang)
D. Report footer (chân báo cáo)

Câu 2: Khi nào thì có thể nhập dữ liệu cho bảng

A. bất cứ lúc nào cần cập nhật dữ liệu
B. ngay sau khi CSDL được tạo ra

C. bất cứ khi nào có dữ liệu
D. sau khi bảng đã được tạo trong CSDL

Câu 3: CSDL là ?

A. là một tập hợp các bản ghi (records) và các tập tin (files) được tổ chức theo một mục đích nào đó

B. là tập hợp các file chứa thông tin được tổ chức theo một mục đích nào đó

C. là tập hợp các bảng(tables)

D. là những dữ liệu rời rạc, không có quan hệ với nhau

Câu 4: Giả sử các giá trị của trường MAHH có chiều dài đúng 4 ký tự, 2 ký tự đầu là BC. Ta ghi trong Validation Rule như thế nào gọi là hợp lệ?

A. "LIKE BC??"
B. LIKE "BC??"
C. "LIKE" BC??
D. "LIKE BC*"

Câu 5: Tại sao ta nên tạo quan hệ giữa các bảng trước khi nhập dữ liệu

A. để kiểm tra được sự ràng buộc dữ liệu và không cần nhập lại những thông tin đã có

B. để biết mối liên quan trong khi nhập dữ liệu

C. vì theo thói quen

D. do Hệ QT CDSL quy định

Câu 6: Trong các đối tượng trong Access ta dùng công cụ Wizard để thực hiện chức năng?

A. Tự tính toán một thuật giải
B. Tất cả đều sai

C. Tăng thêm phức tạp lập trình
D. Tạo nhanh tự động

Câu 7: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là?

A. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số

B. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu

C. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu

D. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa

Câu 8: Kiểu dữ liệu của trường (data type) dùng để làm gì?

A. Nó dùng  để thiết lập thuộc tính đúng sai của dữ liệu

B. Quy định dữ liệu cần đưa vào cho phù hợp với người sử dụng

C. Nó dùng để tác động đến  đối tượng lập trình sau này

D. Nó không tác động gì  cả vào dữ liệu người dùng

Câu 9: Để tạo cấu trúc  bảng (Table) mới  chọn cách nào trong các cách sau:

A. table wizard
B. datasheet wiew
C. link table
D. design view

Câu 10: Để có thể thiết lập được mối quan hệ giữa hai bảng thì hai bảng phải có:

A. giống nhau ở tên khóa chính còn kiểu dữ liệu có thể khác nhau

B. số trường bằng nhau

C. khóa chính giống nhau

D. số bản ghi bằng nhau

Câu 11: Khi tạo bảng báo cáo có thể sử dụng các hàm và phép toán không ?

A. Không thẻ thể sử dụng các hàm và phép toán.

B. Chỉ sử dụng các hàm, chứ không sử dụng  phép toán.

C. Chỉ sử dụng các phép toán chứ không sử dụng các hàm.

D. Có thể sử dụng các hàm và phép toán.

Câu 12: Tên trư​ờng trong tiêu chuẩn  truy vấn được đặt trong hai dấu :

A. [ ]
B. { }
C. ( )
D. < >

Câu 13: Quan hệ dữ liệu giữa các đối tượng?

A. Table với Query
B. Form với Report
C. Table với Table
D. Query với Query

Câu 14: Khi tạo ra một biểu mẫu để nhập dữ liệu thì ta bắt buộc phải

A. xác định dữ liệu nguồn
B. xác định hành động cho biểu mẫu đó

C. chọn bố cục cho biểu mẫu
D. nhập tên cho biểu mẫu

Câu 15: Khi làm việc với đối tượng bảng, muốn sửa đổi thiết kế cấu trúc bảng, ta chọn nút lệnh?

A. New
B. Open
C. Design
D. Preview

Câu 16: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng? (1)-Chọn nút Create (2)-Chọn File – New (3)-Nhập tên cơ sở dữ liệu (4)-Chọn Blank Database

A. (1) -> (2) -> (3) -> (4)
B. (1) -> (2) -> (4) -> (3)

C. (2) -> (4) -> (3) -> (1)
D. (2) -> (3) -> (4) -> (1)

Câu 17: Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có nhiều trang

A. Footer (chân trang)
B. Header (đầu trang)

C. Report footer (chân báo cáo)
D. Report header (đầu báo cáo)

Câu 18: Các báo cáo lấy thông tin hiển thị từ các đối tượng CDSL nào ?

A. từ truy vấn và các bảng
B. từ các bảng  và Report

C. từ Form và bảng
D. từ Report và bảng

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai? Giả sử ta đã có báo cáo A.

A. ta không được phép chỉnh sửa mà phải tạo lại báo cáo mới nếu cần thay đổi

B. ta có thể chỉnh sửa khuôn dạng của A nhưng không thể chỉnh sửa nội dung của A

C. ta có thể chỉnh sửa nội dung nhưng không thể thay đổi khuôn dạng của A

D. ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại nội dung lẫn khuôn dạng của A

Câu 20: Kiểu ngày giờ  trong tiêu chuẩn truy vấn đ​ược đặt trong dấu :

A. $   $
B. &   &
C. #   #
D. *   *

Câu 21: Người ta đánh số trang cho báo cáo ở trong phần:

A. Header (đầu trang)
B. Footer (chân trang)

C. Report footer (chân báo cáo)
D. Report header (đầu báo cáo)

Câu 22: Sắp xếp các bước sau để được thao tác tạo liên kết giứa hai bảng:

1. mở cửa sổ relationships

2. kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính

3. hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

4. chọn các tham số liên kết

A. 1-3-4-2
B. 1-3-2-4
C. 1-4-2-3
D. 2-3-1-4

Câu 23: Thay đổi cấu trúc bảng là:

A. thêm trường mới
B. Thay đổi trường

C. Xóa trường
D. tất cả các thao tác trên

Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai?

A. trong Access, dữ liệu được chứa trong tất cả các đối tượng như bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo,…

B. giá trị ngầm định của tất cả các trường kiểu number là 0

C. một bản ghi có thể chứa nhiều trường

D. độ dài mặc định của trường có kiểu text là 50

Câu 25: Khi đã tạo một quan hệ giữa hai bảng, nếu muốn sửa đổi quan hệ cần thực hiện

A. Xoá bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu và tạo lại

B. Kích phải vào quan hệ muốn sửa đổi và chọn Edit Relation Ships và sửa đổi lại dây

C. Xoá bỏ bảng có quan hệ dã tạo và tạo lại bảng mới

D. Không thể thay đổi được một quan hệ khi nó đã được tạo ra

Câu 26: Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào?

A. Lập báo cáo
B. Tìm kiếm thông tin

C. Xem, nhập, sửa dữ liệu
D. Kết xuất thông tin

Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai?

A. có thể có các khóa chính giống nhau trong bảng

B. để xóa bản ghi trong bảng, ta chọn bản ghi và nhấn phím Delete

C. có thể sử dụng phím tab để di chuyển giữa các ô trong bảng trong chế độ trang dữ liệu

D. chỉ với trường kiểu số thì mới áp dụng các phép toán số học

Câu 28: Trong cửa sổ thiết kế Query, giả sử Query có trường NGAYSINH, ta muốn truy vấn những người sinh năm 1975, tại dòng Criteria của cột NGAYSINH ta gõ:

A. >= #01/01/1975# and <= #31/12/1975#
B. Year([NGAYSSINH]) = 1975

C. Các câu trên đều đúng
D. Between #01/01/1975# and #31/12/1975#

Câu 29: Trong Access, một bản ghi được tạo thành từ dãy các:

A. bản ghi khác
B. trường
C. tệp
D. CSDL

Câu 30: Khi thiết kế giao diện người dùng, chúng ta thường tạo trên?

A. Form
B. Table
C. Query
D. Report

----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN ĐỀ 291
	1
	A

	2
	D

	3
	B

	4
	B

	5
	A

	6
	D

	7
	C

	8
	B

	9
	D

	10
	C

	11
	D

	12
	A

	13
	C

	14
	A

	15
	C

	16
	C

	17
	D

	18
	A

	19
	D

	20
	C

	21
	B

	22
	B

	23
	D

	24
	A

	25
	B

	26
	C

	27
	A

	28
	C

	29
	B

	30
	A
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